
THỨ THỜI GIAN TIẾT 12/8 - B3.14 12/9 - B3.15

7:25-8:10 1 Địa Toán 

8:10-8:55 2 Địa Toán 

8:55-9:40 3 Toán Địa 

9:55-10:40 4 Toán Địa 

10:40-10:45 5 Toán TD 

7:10-7:55 1 GDQP Tin 

7:55-8:40 2 Văn TA

8:40-9:25 3 Văn GDQP 

9:40-10:25 4 Tin Văn 

10:25-11:10 5 CN Văn 

7:10-7:55 1 Lý Sử 

7:55-8:40 2 Lý Hóa 

8:40-9:25 3 Hóa Lý 

9:40-10:25 4 GDCD Lý 

10:25-11:10 5 Sử GDCD

7:10-7:55 1 TA TA

7:55-8:40 2 Văn TA

8:40-9:25 3 Văn TA

9:40-10:25 4 TA Văn 

10:25-11:10 5 TA Văn 

7:10-7:55 1 Toán Sinh 

7:55-8:40 2 Toán Sinh 

8:40-9:25 3 TD Toán 

9:40-10:25 4 Sinh Toán 

10:25-11:10 5 Sinh Toán 

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021
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Ba

CƠ SỞ: NGUYỄN  VĂN HƯỞNG - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/01/2021 ĐẾN 31/5/2021

Tư

Hai



THỨ THỜI GIAN TIẾT 12/8 - B3.14 12/9 - B3.15

13:10-13:55 1 Toán Lý 

13:55-14:30 2 Toán Lý 

14:30-15:25 3 Lý Toán 

15:45-16:30 4 Lý Toán 

13:10-13:55 1 Toán Văn 

13:55-14:30 2 Toán Văn 

15:00-15:45 3 TD Toán 

13:10-13:55 1 Hóa GDCD

13:55-14:30 2 Hóa GDCD

14:30-15:25 3 Hóa GDCD

15:45-16:30 4 Sinh Địa

13:10-13:55 1 Văn Tin 

13:55-14:30 2 Văn CN 

15:00-15:45 3 Tin TD 

Năm

Hai

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021
CƠ SỞ: NGUYỄN  VĂN HƯỞNG - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/01/2021 ĐẾN 31/5/2021
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